
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục thông tin phải được công khai  

và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

 của Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin năm 2026; 

Căn cứ Nghị định số 337/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 126/2026/TT-BTC ngày 24/8/2026 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại điều 

25 Luật tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 của UBND xã Yên 

Thịnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh 

nhiệm kỳ 2026 - 2023; 

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của UBND xã Yên Thịnh 

về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của xã Yên Thịnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Yên Thịnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục thông tin phải được công khai và danh mục 

thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh 

(có Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Danh mục thông tin quy định tại Điều 1 được công khai và cung cấp 

cho công dân theo đúng hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tiếp cận 

thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên (bc); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (bc); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Trang thông tin điện tử của xã (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Đình Thắng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN THỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Yên Thịnh, ngày       tháng 9  năm 2026 



 

DANH MỤC 

Thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều 

kiện của Uỷ ban nhân dân xã Yên Thịnh  

(Kèm theo quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2026 của UBND xã Yên 

Thịnh; Từ ngày 01/01/2026) 
 

 

STT 
Tên loại và trích yếu nội 

dung văn bản 

Số, ký 

hiệu văn 

bản 

Ngày tháng 

năm văn bản 

Hình thức công 

khai 

Thời điểm 

công khai 

Ghi 

chú 

 

1 

Quyết định về việc 

giao kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 

xã Yên Thịnh năm 

2026  

40/QĐ-

UBND 
27/1/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành  

1.  

 

 

2 

Quyết định Về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch 

bệnh, phòng, chống rét 

cho cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản 

21/QĐ-

UBND 
21/01/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

2. 2 

 

3 

Quyết định Về việc 

công bố công khai dự 

toán ngân sách năm 

2026 của Văn phòng 

HĐND và UBND 

04/QĐ-

VP 
15/01/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

3.  

 

4 

Quyết định Về việc 

công bố công khai dự 

toán ngân sách năm 

2026 của Phòng Văn 

hoá - Xã hội  

03/QĐ-

UBND 
15/01/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

4.  

 

5 

Kế hoạch kiểm soát 

thủ tục hành chính, 

thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện thủ 

tục hành chính trên 

môi trường điện tử 

trong giải quyết thủ 

tục hành chính xã Yên 

Thịnh năm 2026 

02/KH-

UBND 
02/01/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 



5.  

6 

Quyết định Ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy 

Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp xã Yên 

Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên 

100/QĐ

-UBND 
09/02/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

6.  

 

7 

Quyết định Ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Trạm Y tế xã trực 

thuộc Ủy ban nhân 

dân xã Yên Thịnh 

73/QĐ-

UBND 
03/02/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

7.  

8 

Kế hoạch Phòng, 

chống dịch bệnh 

truyền nhiễm năm 

2026 

30/KH-

UBND 
05/02/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

8.  

9 

Kế hoạch Phòng, 

chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy 

sản trên địa bàn xã 

Yên Thịnh năm 2026 

39/KH-

UBND 
04/3/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

9.  

10 

Quyết định Về việc 

ban hành quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân 

dân xã Yên Thịnh, 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 

234/QĐ

-UBND 
08/4/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

10.  
 

11 

Quyết định về việc 

công bố công khai 

thực hiện dự toán ngân 

sách quý I năm 2026 

của Văn phòng HĐND 

và UBND 

07/QĐ-

VP 
15/4/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

11.  
12 

Quyết định Về việc 

công bố công khai 

thực hiện dự toán ngân 

sách quý I năm 2026 

của Phòng Văn hoá - 

Xã hội  

04/QĐ-

UBND 
15/4/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã Sau 4 ngày 

ban hành 
 



12.  
 

13 

Kế hoạch Thực hiện 

Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi 

số trên địa bàn xã Yên 

Thịnh năm 2026 

57/KH-

UBND 
03/4/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

13.  
 

 

 

14 

Quyết định Về việc 

thành lập Ban biên tập 

và Tổ giúp việc Ban 

biên tập Trang thông 

tin điện tử và các sản 

phẩm truyền thông của 

xã Yên Thịnh, tỉnh 

Thái Nguyê 

296/QĐ

-UBND 
13/5/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

14.  
 

15 

Quyết định Về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo 

công tác an toàn, vệ 

sinh lao động xã Yên 

Thị 

339/QĐ

-UBND 
28/5/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

15.  
 

 

16 

Kế hoạch Về phòng, 

chống bệnh Cúm gia 

cầm, Lở mồm long 

móng và Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn 

xã Yên Thịnh, giai 

đoạn 2026-2030 

127/KH

-UBND 
03/6/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

16.  
 

 

17 

Quyết định về việc 

phê duyệt danh sách 

và kinh phí cấp bù 

miễn, giảm học phí 

cho học sinh, sinh viên 

các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và giáo 

dục đại học tư thục 

theo Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP học 

kỳ II năm 2025-2026 

419/QĐ

-UBND 
01/7/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 
Sau 4 ngày 

ban hành 
 



17.  
 

18 

Xin ý kiến đối với dự 

thảo Tờ trình, Quyết 

định ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ 

ở cơ sở 

768/UB

ND-

VHXH 

13/7/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

18.  
 

19 

Quyết định Về việc 

công bố công khai 

thực hiện dự toán ngân 

sách quý II năm 2026 

của Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

09/QĐ-

VP 
14/7/2026 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn Sau 4 ngày 

ban hành 
 

19.  
20 

Quyết định Về việc 

công bố công khai 

thực hiện dự toán ngân 

sách quý II năm 2026 

của Phòng Văn hoá - 

Xã hội  

07/QĐ-

VHXH 
14/7/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

20.  
 

21 

Quyết định về việc 

công bố công khai 

thực hiện dự toán ngân 

sách quý II năm 2026 

của Phòng kinh tế xã  

163/QĐ

-PKT 
14/7/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 

21.  
 

22 

Nghị quyết về kế 

hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 

2026-2030 xã Yên 

Thịnh 

34/NQ-

HĐND 
28/8/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành  

22.  
 

23 

Quyết định về việc 

ban hành quy chế dân 

chủ ở cơ sở 

01/2026

/QĐ-

UBND 

24/8/2026 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 
Sau 4 ngày 

ban hành  

23.  
 

 

 

24 

Quyết định về việc 

phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án đầu 

tư: Cải tạo, CQT, giảm 

bán kính cấp điện khu 

vực xã Bản Thi, Đại 

Sảo, Lương Bằng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh 

483/QĐ

-UBND 
27/7/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành 
 



Bắc Kạn năm 2025 

24.  
 

25 

Kế hoạch điều động 

công chức chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân xã Yên 

Thịnh năm 2026  

183/KH

-UBND 
29/7/2026 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 
Sau 4 ngày 

ban hành  

25.  
 

26 

Báo cáo về việc đánh 

giá tình hình tài chính 

- ngân sách năm 2026, 

xây dựng dự toán ngân 

sách nhà nước năm 

2027 trên địa bàn xã 

Yên Thịnh  

372/BC

-UBND 
04/8/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành  

26.  
27 

Quyết định về việc 

phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua sắm thiết bị 

máy tính phục vụ đại 

biểu HĐND xã Yên 

Thịnh 

12/QĐ-

VP 
11/9/2026 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 
Sau 4 ngày 

ban hành 
 

27.  
 

28 

Thông báo thu hồi đất 

Dự án: xây dựng đầu 

tư khai thác, chế biến, 

kinh doanh khoáng 

sản của Công ty 

TNHH Bắc Sơ 

232/TB-

UBND 
04/9/2026 

Đăng trên trang 

thông tin điện 

tử xã 

https://yenthinh

.thainguyen.go

v.vn 

Sau 4 ngày 

ban hành  
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